
BÁO CÁO

Về phạm vi hoạt động chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

(Kèm theo Bản công bố số:         /VBCB-YTCL ngày      tháng 8 năm 2024)

Thực hiện Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023; Nghị định

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của

Luật Khám, chữa bệnh; Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013

của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-

BYT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức

khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở Y tế khám sức khoẻ

cho người lái xe. Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm báo cáo phạm vi hoạt động

chuyên môn như sau:

I. THÔNG TIN CƠ SỞ KHÁM SỨC KHỎE

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS CKI Nguyễn Đức Trí - Giám đốc

Trung tâm.

- Số Giấy phép hoạt động: 00556/KH-GPHĐ

- Ngày cấp: 14/5/2021   Nơi cấp: Sở Y tế Khánh Hòa

- Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TDP Bãi Giếng Trung, TT Cam Đức, Cam

Lâm, Khánh Hòa.

- Điện thoại:   0583 983987; Fax: 0583 859214

- Email: vanthuytcl@gmail.com

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

- Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023; Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám,

chữa bệnh.

- Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng

dẫn khám sức khỏe; 

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 quy

định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với

người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe; 

- Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 15/8/1997 của Bộ Y tế ban hành tiêu

chuẩn phân loại khám sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động;

- Quyết định 4132/QĐ-BYT ngày 01/10/200 của Bộ Y tế về việc ban hành

tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới;

III. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục đã được Sở Y tế Khánh Hòa

phê duyệt.



1. Thời gian hoạt động

24 giờ/ ngày và 07 ngày/ tuần.

2. Địa điểm hoạt động

Đường Cù Chính Lan, TDP Bãi Giếng Trung, TT Cam Đức, Cam Lâm,

Khánh Hòa.

3. Loại hình cơ sở khám sức khỏe

- Cơ sở khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài (Không khám sức khỏe

cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam

đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài).

4. Đối tượng, loại hình và hình thức khám sức khỏe

a. Đối tượng khám sức khỏe

- Người đủ 18 tuổi trở lên.

- Người chưa đủ 18 tuổi theo yêu cầu.

b. Hình thức khám sức khỏe

- Khám sức khỏe tuyển dụng;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Khám sức khỏe thi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học

chuyên nghiệp, trường dạy nghề, khám sức khỏe cho người học lái xe các hạng,

khám sức khỏe theo yêu cầu.

c. Hình thức tổ chức khám sức khỏe

- Tổ chức khám sức khỏe tập trung.

- Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm thực hiện ký hợp đồng khám sức khỏe với

các cơ quan đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe tập trung khi tuyển dụng, khám sức

khỏe định kỳ hoặc khám sức khỏe theo yêu cầu cho nhân viên tại địa chỉ Đường

Cù Chính Lan, TDP Bãi Giếng Trung, TT Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa.

- Tổ chức khám sức khỏe đơn lẻ.

- Hình thức khám sức khỏe này áp dụng đối với các đối tượng có nhu cầu

khám sức khỏe đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm.

IV. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE

1. Tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành các thủ tục hành chính

Đối tượng khám sức khỏe có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, trung

thực các thông tin cá nhân, trình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản

thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy

chứng nhận khám sức khỏe)

2. Khám thể lực

Đo chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI, mạch huyết áp và nhịp thở.



3. Khám lâm sàng toàn diện các chuyên khoa

- Khám nội;

- Khám ngoại;

- Khám sản phụ khoa;

- Khám mắt;

- Khám tai mũi họng;

- Khám răng hàm mặt;

- Khám da liễu;

4. Khám cận lâm sàng

a. Cận lâm sàng bắt buộc

- Công thức máu, đường máu.

- Xét nghiệm nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu (đường ,protein).

- Xét nghiệm Test Morphin, heroin, test Amphetamin, test Methamphetamin,

test Marijuana (cần sa) (dành cho khám sức khỏe cho người lái xe).

- X - quang tim phổi.

b. Cận lâm sàng khác

Đối tượng khám sức khỏe phải được làm thêm cái xét nghiệm cận lâm sàng

khác khi có chỉ định của bác sĩ lâm sàng; hoặc yêu cầu của cơ sở giáo dục quốc

dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động; hoặc yêu của đối tượng khám sức khỏe.

5. Đối tượng khám sức khỏe theo yêu cầu, các nội dung khám cận lâm sàng,

cận lâm sàng được thực hiện theo yêu cầu của đối tượng khám sức khỏe và có sự

tư vấn của bác sĩ khám bệnh.

6. Các bác sĩ khám lâm sàng phải phân loại sức khỏe, ký và ghi rõ họ tên vào

giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ và phải chịu trách nhiệm về

kết luận của mình. Người ghi các kết quả cận lâm sàng phải ký ghi rõ họ tên vào

giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ.

7. Căn cứ vào kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng, người có thẩm quyền

hoặc người được ủy quyền ký giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định

ký kết luận:

a. Đồi với khám sức khỏe khi làm hồ sơ, khi tuyển dụng

Khỏe mạnh hay mắc bệnh (ghi cụ thể tên bệnh); xếp loại sức khỏe; hiện tại

đủ hay không đủ sức khỏe để học tập, làm việc cho ngành nghề, công việc (ghi cụ

thể tên nghề, công việc nếu có thể).

b. Đối với khám sức khỏe theo yêu cầu

 Hiện tại khỏe mạnh hay mắc bệnh (ghi cụ thể tên bệnh), hướng điều trị.

c. Đối với khám sức khỏe định kỳ



- Kết luận khỏe hay mắc bệnh (ghi cụ thể tên bệnh)

- Xếp loại sức khỏe và kết luận hiện tại đủ hay hay không đủ sức khỏe để

học tập, làm việc cho ngành nghề, công việc (ghi cụ thể tên nghề, công việc nếu có

thể).

8. Giấy chứng nhận sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển được tuyển dụng, giấy

chứng nhận sức khỏe khi khám theo yêu cầu được làm thành 1 bản, có đóng dấu

của cơ sở khám sức khỏe. Cơ sở khám sức khỏe trả giấy chứng nhận sức khỏe cho

đối tượng khám sức khỏe hoặc cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng

lao động. Sổ khám sức khỏe định kỳ được trả cho đối tượng khám sức khỏe, đối

với khám sức khỏe đơn lẻ hoặc trả cho cơ sở quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng

lao động đối với khám sức khỏe tập trung

9. Trả giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ

- Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: trả ngay trong ngày làm việc.

- Đối với trường hợp khám sức khỏe tập trung: trả trong vòng 07 ngày làm

việc (hoặc theo hợp đồng thỏa thuận giữa cơ sở khám sức khỏe với cơ sở giáo dục

quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động).

10. Thanh lý hợp đồng khám sức khỏe với cơ sở giáo dục quốc dân, dạy

nghề, cơ sở sử dụng lao động (nếu có).

V. PHÂN LOẠI VÀ KẾT LUẬN SỨC KHỎE

1. Phân loại

- Căn cứ vào kết quả đánh giá của từng chuyên khoa và kết quả cận lâm

sàng, người được phân công thực hiện phân loại sức khỏe, kết luận và ký giấy

khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ gồm:

+ BS CKI Nguyễn Đức Trí

+ BS CKI Lê Quang Thi

+ BS CKI Phạm Thị Đoan Trang

+ Bs Trương Quang Tuấn

2. Kết luận sức khỏe

Sau khi phân loại, người kết luận sẽ kết luận hiện tại người được khám có đủ

hay không đủ sức khỏe để học tập, làm việc cho ngành nghề, công việc cụ thể đồng

thời ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ sở khám sức khỏe vào giấy khám sức

khỏe hoặc sổ Khám sức khỏe định kỳ.

3. Mẫu giấy khám sức khỏe theo quy định

- Mẫu giấy khám sức khỏe dùng cho người đủ 18 tuổi trở lên

- Mẫu giấy khám sức khỏe dùng cho người dưới 18 tuổi

- Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ

- Mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe



4. Báo cáo thực hiện khám sức khỏe

Trung tâm Y tế Cam Lâm chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả của

hoạt động chuyên môn do Trung tâm Y tế Cam Lâm thực hiện. Trung tâm Y tế

Cam Lâm có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng tình hình thực hiện khám chữa

bệnh và khám sức khỏe về Sở Y tế Khánh Hòa theo quy định.

Trên đây là báo cáo phạm vi hoạt động chuyên môn của Trung tâm Y tế

Cam Lâm./.
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